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MỞ ĐẦU

Đất ngập nước (ĐNN) Việt Nam rất đa dạng về kiểu loại, phong phú về tài nguyên và đa dạng sinh học, có nhiều chức năng và giá trị quan trọng đối với kinh tế, xã hội, văn hoá và môi trường. Với hơn 10 triệu ha, ĐNN phân bố khắp các vùng sinh thái của nước ta, gắn bó lâu đời với cộng đồng dân cư và có vai trò rất lớn đối với đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 1989, Việt Nam đã chính thức tham gia Công ước Ramsar. Tuy nhiên đến năm 2000 nước ta mới thực sự quan tâm đến quản lý ĐNN, nhiều văn bản quy phạm pháp lý liên quan về đất ngập nước ra đời. Đặc biệt Nghị định của Chính phủ số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất hiện nay và đầu tiên riêng cho đất ngập nước.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã triển khai rất nhiều hoạt động điều tra nghiên cứu, giáo dục, kiểm kê, xây dựng các công cụ và kỹ thuật khác nhau để bảo tồn, sử dụng và quản lý ĐNN. Số lượng các đề  tài, dự án và chương trình điều tra, nghiên cứu, kiểm kê đất ngập nước ngày càng tăng nhưng hiệu quả còn hạn chế vì các kết quả nghiên cứu nói trên đã và đang được lưu trữ phân tán ở nhiều cơ quan, cá nhân khác nhau và chưa được khai thác sử dụng triệt để. Các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý ĐNN còn tản mạn. Do đó rất khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin, đánh giá những thành tựu và xu thế của các hoạt động liên quan đến đất ngập nước, có thể dẫn đến sự chồng chéo, trùng lặp giữa các dự án, đề tài nghiên cứu về đất ngập nước tiếp theo và gây trở ngại cho việc hoạch định các chính sách và chiến lược về bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về lưu giữ và quản lý thông tin tư liệu về ĐNN, trong khuôn khổ hỗ trợ của Chương trình Bảo tồn Đa dạng sinh học và Sử dụng bền vững đất ngập nước sông Mêkông (MWBP), Phòng Bảo tồn thiên nhiên - Cục Bảo vệ môi trường đã tiến hành điều tra, nghiên cứu thu thập và hệ thống hoá thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN hiện có ở Việt Nam, qua đó xây dựng danh mục các thông tin tư liệu về đất ngập nước và đề xuất hệ thống quản lý thông tin tư liệu về ĐNN. Đây là một hoạt động rất cần thiết và ưu tiên hiện nay trong quá trình xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đất ngập nước nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước ở Việt Nam.

I. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

1.1. Lược sử nghiên cứu và quản lý về đất ngập nước 

1.1.1. Trên thế giới

Đất ngập nước (ĐNN) được cấu thành từ nhiều hợp phần, nhiều cảnh quan (cửa sông, bờ biển, đồng bằng ngập nước, bãi ven đảo...) nên các công trình nghiên cứu về đất ngập nước cũng rất đa dạng, bao gồm các nghiên cứu mang tính tổng hợp hay đề cập đến một số khía cạnh, hợp phần của đất ngập nước như: đất, nước, thực vật, địa hình - địa mạo... hoặc một số quá trình diễn ra trong vùng đất ngập nước như cân bằng nước, diễn thế thảm thực vật, địa hoá đất ngập nước.
Những nghiên cứu có tính hàn lâm về đất ngập nước được khởi đầu bởi các nhà nghiên cứu Châu Âu. Những nghiên cứu này tập trung vào: quần xã thực vật tại các đầm lầy; động lực của đới ven bờ và cổ thực vật nhằm cung cấp dữ liệu về tiến trình phát triển và thay đổi của cảnh quan, văn hoá các vùng đất ngập nước. Ở Mỹ xuất hiện khuynh hướng nghiên cứu sinh thái tổng hợp (J. M. Teel, L. R. Pomeroy) kết hợp với các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã.

Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã thống nhất chia lịch sử nghiên cứu đất ngập nước ra làm 3 giai đoạn: trước năm 1950; 1950 - 1970 và giai đoạn sau năm 1970.

Các công trình ở giai đoạn thứ nhất (trước năm 1950) là nghiên cứu về quần xã thực vật tại các đầm lầy, địa mạo, thuỷ văn, nghiên cứu động lực của đới ven bờ. Tiếp đến là các nghiên cứu về cổ thực vật nhằm giải thích sự thay đổi của chế độ khí hậu và mực nước biển trong quá khứ. Góp phần vào đó là các nhà nghiên cứu và sưu tầm cổ vật. Các nghiên cứu này cung cấp các dữ liệu về tiến trình phát triển và thay đổi của cảnh quan, văn hoá các vùng đất ngập nước. Các công trình ở giai đoạn này thường chỉ nhấn mạnh đến việc mô tả đơn ngành như các nghiên cứu về bãi triều của các nhà khoa học Đức, Hà Lan từ giữa thế kỷ 19, các nghiên cứu quần xã thực vật và sinh thái tại các đầm lầy, đầm lầy than bùn hay động lực của sông được tiến hành từ thế kỷ 19. Ngoài ra còn hàng loạt các công trình nghiên cứu về cổ thực vật nhằm xác định sự thay đổi của khí hậu, mực nước biển, điều kiện cổ khí hậu. Cùng trong thời gian này (đầu thế kỷ 20), các nhà khoa học Bắc Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu về đất ngập nước nội địa thông qua việc nghiên cứu tổng hợp giữa vị trí địa lý, thuỷ văn, diễn thế sinh thái thực vật, địa tầng. Các hoạt động này đã đem lại những hiểu biết cao hơn về các vùng đất ngập nước cho cộng đồng, đặc biệt là các kiến thức về tự nhiên. Điều đó đã dẫn đến sự công nhận những giá trị của đất ngập nước đối với việc quản lý chất lượng nước và đánh giá cao các giá trị văn hoá, du lịch của đất ngập nước, thúc đẩy việc bảo vệ các vùng đất ngập nước của Chính phủ.

Giai đoạn thứ 2 (1950 - 1970) sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật và tài liệu thực nghiệm đã giúp các nhà nghiên cứu theo dõi sự thay đổi của ĐNN vào cuối Đệ tứ, từ đó có những hiểu biết cụ thể hơn về sự biến đổi các vùng ĐNN. Các lĩnh vực như sinh thái học ĐNN, hoá học nước đã được chú ý. Tuy nhiên, tính liên ngành của các nghiên cứu này còn hạn chế.

Giai đoạn 3 (sau năm 1970) nghiên cứu các vùng ĐNN không chỉ là công việc của các nhà khoa học mà còn trở thành mối quan tâm của các quốc gia, khu vực. Với những tiến bộ về khoa học công nghệ, đặc biệt là những thay đổi trong nhận thức về tầm quan trọng của các vùng ĐNN làm cho các công trình nghiên cứu ngày càng có tính tập trung cao hơn và tính liên ngành cũng phát triển. Số lượng những nghiên cứu về hiện trạng, biến động và dự báo xu thế thay đổi của đất ngập nước về diện tích, cấu trúc, đa dạng sinh học do khai thác và sử dụng, cũng như phân tích ảnh hưởng của nước thải, xây dựng, giao thông đến xu thế chuyển hoá của ĐNN thông qua đó có được nhiều hơn những chính sách hợp lý trong quy hoạch và bảo vệ các vùng ĐNN. Năm 1977, tổng thống G. Carter (Mỹ) đã ký ban hành sắc lệnh thực thi số 11988 và 11990 về quản lý lũ lụt và bảo vệ đất ngập nước. Sắc lệnh này quy định nhiều điều về ĐNN và coi việc bảo vệ đất ngập nước là một trong những chính sách mang tính quốc gia của chính phủ Liên bang.

Trong vài thập kỷ gần đây chúng ta đã chứng kiến sự biến đổi sâu sắc trong nhận thức về đất ngập nước, đặc biệt là sự thay đổi trong cách nhìn của các cá nhân và tổ chức có liên quan đến đất ngập nước, vùng đất mà mới chỉ trước những năm 60 của thế kỷ 20 người ta còn coi đó là những vùng đất không có giá trị, nơi chứa chất thải, nơi lưu giữ các mầm bệnh và các loài côn trùng có hại. Trong cuốn "Các chức năng và giá trị của đất ngập nước: thực trạng hiểu biết của chúng ta" của Oreeson và cộng sự xuất bản năm 1979 đã cho thấy 84% tổng số các trích dẫn là của các công trình nghiên cứu trong thập kỷ 70, 14% của các công trình thập kỷ 60 và chỉ có 2% là trích dẫn từ các công trình trước năm 1960. Như vậy, từ thực trạng không chú ý hoặc lảng tránh các vấn đề có liên quan đến đất ngập nước trước những năm 60 chuyển sang thời kỳ mới đặc trưng bởi sự gia tăng mạnh mẽ các kiến thức về đất ngập nước tạo ra một bước đột phá trong hoạt động khoa học tại các trung tâm và viện nghiên cứu có liên quan.

Châu Á và Đông Nam Á là khu vực có diện tích ĐNN lớn của thế giới. Do mật độ dân cư cao (chiếm 60% số dân toàn thế giới) dẫn đến sự phụ thuộc có tính lịch sử và lâu dài của các cộng đồng dân cư tại đây vào tài nguyên ĐNN. ĐNN của khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái nghiêm trọng và một số vùng ĐNN có nguy cơ xoá sổ. Các nghiên cứu hiện nay về ĐNN tại châu Á chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sau: Xác định loại hình ĐNN và sự phân bố của chúng; Nghiên cứu các mối đe doạ hiện tại và yêu cầu về bảo vệ ĐNN, đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước.

Trong tình hình hiện nay, việc nghiên cứu và bảo tồn các vùng ĐNN có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các quốc gia trong khu vực, số các nước ký công ước Ramsar ngày càng tăng. Công tác nghiên cứu ĐNN trên thế giới trong những năm qua đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức quốc tế như Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới (The World Conservation Union - IUCN), Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF), các tổ chức phi chính phủ (NGO). Trong đó quan trọng nhất là vai trò của IUCN vì đây là tổ chức trực tiếp hỗ trợ về tài chính và là cơ quan phối hợp kết nối với các hoạt động với các tổ chức khác trong việc bảo vệ và nghiên cứu ĐNN trên Thế giới. 

1.1.2. Ở Việt Nam

ĐNN ở Việt Nam khá đa dạng và phong phú về chủng loại với diện phân bố rộng khắp, trải dài từ bắc vào nam và có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Do vậy, ĐNN ở Việt Nam đã và đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khác nhau (khoa học tự nhiên, xã hội, luật pháp, quân sự). Các công trình nghiên cứu ĐNN ở Việt Nam tương đối phong phú, đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc như kiểm kê, phân loại các vùng ĐNN, phân tích chức năng, giá trị của các hợp phần cấu thành vùng ĐNN, hoặc nghiên cứu tổng hợp một vùng, một đối tượng cụ thể. Có thể khái quát các công trình này theo hai khuynh hướng như sau:

· Nghiên cứu tổng hợp theo từng vùng cụ thể hoặc toàn quốc, ví dụ đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, các vùng cửa sông, vùng biển ven bờ đông bắc Việt Nam.

· Nghiên cứu theo từng hợp phần của ĐNN, ví dụ nghiên cứu hệ sinh thái RNM, hệ sinh thái cửa sông, địa chất môi trường biển ven bờ, địa mạo, chế độ thuỷ - hải văn...

Một trong số những dự án đầu tiên có liên quan đến ĐNN ở Việt Nam là "Dự án sông Mê Kông và đồng bằng sông Cửu Long" của Uỷ ban sông Mê Kông (1957) do chính phủ 4 nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam thành lập. Dự án này đã tiến hành điều tra về thuỷ văn sông Mê Kông, kinh tế - xã hội, địa chất, khoáng sản và tiềm năng nông nghiệp vùng hạ lưu sông Mê Kông. Cũng trong dự án này công tác điều tra về động vật hoang dã của lưu vực sông Mê Kông được tiến hành, từ đó đưa ra những kiến nghị về hệ thống khu bảo tồn.

Tiếp theo là một loạt các đề tài, dự án, chương trình điều tra tổng hợp cũng như nghiên cứu các hợp phần của ĐNN từ những năm 1980 cho đến nay. Trong chương trình điều tra cơ bản tài nguyên thiên nhiên toàn quốc, một chương trình cấp nhà nước do Uỷ ban khoa học kỹ thuật Nhà nước chủ trì 1984-1986 đã bước đầu đề xuất tới việc bảo vệ thiên nhiên những vùng đất ngập nước và yêu cầu được nghiên cứu nhưng cũng  rất sơ bộ và chung chung. Trong giai đoạn thực hiện chương trình này, chưa có một nội dung toàn diện nào về nghiên cứu khoa học hệ sinh thái đất ngập nước ở Việt Nam.

Năm 1989, Việt Nam tham gia công ước Ramsar, đây cũng là thời điểm chính thức hình thành những nội dung cương yếu về hoạt động khoa học và bảo tồn thiên nhiên cho lĩnh vực đất ngập nước ở nước ta, do Vụ Điều tra Cơ bản (tiền thân của Cục Môi trường, nay là Cục Bảo vệ Môi trường) thuộc Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước (sau là Bộ Khoa học Công nghệ và  Môi trường, nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) chủ trì. Trên cơ sở các văn bản Công ước, các tài liệu khoa học trong nước và quốc tế về những vấn đề có liên quan đến đất ngập nước đã được tổ chức tập hợp lại, xác định những nội dung chuyên đề và xúc tiến hoạt động “nghiên cứu về đất ngập nước” một cách chính thức ở Việt Nam.

Các nhà Điểu học thuộc khoa Sinh học - Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội) là lực lượng nòng cốt của chương trình nghiên cứu về đất ngập nước, trước 1989 họ đã tiến hành khảo sát nghiên cứu tập đoàn các loài chim nước ở Việt Nam, và năm 1985 phát hiện sếu đầu đỏ ở Tràm chim Đồng Tháp Mười, viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho việc nghiên cứu chim nước với hệ sinh thái đất ngập nước. Trước những năm 1990, những nội dung nghiên cứu khoa học chuyên ngành, có liên quan tới lĩnh vực tổng hợp về đất ngập nước có thể kể đến như rừng ngập mặn, rừng Tràm ngập chua phèn, than bùn, hệ thuỷ sinh học, hệ chim nước. Một số công trình nổi bật như: đề tài KT 03 - 02 về đầm phá do Nguyễn Chu Hồi chủ nhiệm, KT 03 - 01 (chương trình 48B) về động lực bãi bồi, tiềm năng nguồn lợi ven biển miền Bắc Việt Nam do Trần Đức Thạnh, Nguyễn Đức Cự và Phí Kim Trung tiến hành.

Về kiểm kê và phân tích các chức năng, giá trị của ĐNN có các công trình của Lê Diên Dực, Vũ Văn Dũng và Nguyễn Hữu Thắng. Trong công trình nghiên cứu năm 1989, Lê Diên Dực đã kiểm kê và công bố 32 vùng ĐNN quan trọng, cần được bảo vệ của nước ta. Trong các nghiên cứu làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch các khu bảo tồn ĐNN ở Việt Nam, Vũ Văn Dũng và Nguyễn Hữu Thắng đã thống kê tương đối đầy đủ các kiểu ĐNN là ao hồ (tự nhiên và nhân tạo), đầm phá cần quy hoạch thành các khu bảo tồn. Sau đó là hàng loạt các công trình kiểm kê và phân loại ĐNN của Nguyễn Hoàng Trí (1995), Phan Nguyên Hồng (1989 - 1998), Nguyễn Chu Hồi (1995), Mai Trọng Nhuận, Đào Mạnh Tiến và cộng sự (1992 - 2003), những công trình này đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của nghiên cứu ĐNN, đánh giá tổng quan các loại hình ĐNN, tiềm năng, tình hình quản lý, sử dụng, các áp lực, mối đe doạ, chiến lược bảo vệ và phát triển bền vững ĐNN trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu thứ 2 liên quan đến ĐNN tập trung vào làm rõ đặc điểm sinh thái và đa dạng sinh học của các vùng ĐNN (cửa sông, đầm phá, ao hồ...), điển hình là các công trình nghiên cứu về tài nguyên sinh thái và đa dạng sinh học các vùng ĐNN của Vũ Trung Tạng (1994), Mai Đình Yên (1993), Đặng Ngọc Thanh (1995 - 2000). Những công trình này đã thống kê, phân loại được nhiều quần xã sinh vật và quan trọng là tìm hiểu được nhiều thành phần, nguồn gốc và phân bố của chúng, trong đó đã nêu bật chức năng của vùng ĐNN như là bãi đẻ, vùng di cư quan trọng của một số quần thể có ý nghĩa quốc gia và xuyên quốc gia. Chương trình 64A (1982-1985) nghiên cứu hậu quả chiến tranh hoá học của Mỹ lên rừng ngập mặn tỉnh Minh Hải (PGS. PTS. Phan Nguyên Hồng chủ nhiệm) đã nghiên cứu sự biến đổi của thảm thực vật rừng ngập mặn cũng như các giá trị thoái hoá của đất do rừng bị huỷ diệt bởi các chất diệt cỏ và chất làm rụng lá cây, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp phục hồi rừng ngập mặn. Chương trình 64B (1986-1990) nghiên cứu hậu quả lâu dài của chiến tranh hoá học lên con người và thiên nhiên, từ đó tìm biện pháp khắc phục 

Lĩnh vực nghiên cứu thứ 3 là những nghiên cứu về địa mạo, địa lý, thuỷ văn, địa chất môi trường, khoáng sản... của các vùng đất ngập nước. Các nghiên cứu này cũng trực tiếp hay gián tiếp góp phần nghiên cứu nhiều đặc điểm, chức năng và giá trị của ĐNN cũng như các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái ĐNN (Nguyễn Địch Dĩ, Đinh Văn Thuận, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Đức Cự, Mai Trọng Nhuận...). Đề án “Điều tra địa chất, khoáng sản biển nông (0-30m nước) do Trung tâm Địa chất khoáng sản biển tiến hành (1991-2000) đã tổ chức nghiên cứu các đặc trưng vật lý, hoá học, tài nguyên ĐNN ven biển và đo vẽ bản đồ ĐNN ven biển Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000 (Mai Trọng Nhuận, Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Biểu và nnk, 2001). Từ năm 2001 – 2005, Liên đoàn Địa chất Khoáng sản biển thực hiện dự án “Điều tra địa chất, khoáng sản và địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển ven bờ (0-30m) Nam Trung Bộ tỷ lệ 1: 100.000”, trong đó có nghiên cứu các đặc trưng vật lý, hoá học, tài nguyên và mức độ tổn thương ĐNN ven biển.
Viễn thám và GIS cũng được đưa vào sử dụng như một công cụ cho việc quản lý, kiểm kê và nghiên cứu biến động các vùng đất ngập nước. Bằng các công nghệ này việc thành lập các bản đồ hiện trạng, biến động ĐNN cũng trở nên dễ dàng hơn. Một hướng nghiên cứu thu hút được nhiều nhà khoa học là quản lý và sử dụng, bảo vệ ĐNN trên cơ sở phân tích điều kiện tự nhiên, đặc trưng sinh thái khu vực nhằm đưa ra các biện pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên quý giá này.

Một cuộc hội thảo quốc tế về sếu đầu đỏ và đất ngập nước được tổ chức tại Việt Nam (khu Tràm Chim, nay là Vườn Quốc Gia Tràm Chim) từ ngày 11 đến 17 tháng 01 năm 1990. Đây là hội thảo quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam với chủ đề hoàn toàn mới không chỉ về lĩnh vực môi trường sinh thái nói chung mà thực sự mới về vấn đề đất ngập nước, với những hệ sinh thái vùng ngập nước và sinh cảnh của nó đối với những loài động vật hoang dã, mà loài sếu đầu đỏ được lựa chọn là loài đặc trưng cho chương trình nghiên cứu. Trong hội thảo này các đại biểu từ nhiều trường đại học hoặc viện khoa học (ở các nước Úc, Nhật, Canada, Hoa Kỳ, Ấn Độ, nhiều nước Châu Âu, Phi, Á ...) đã đem tới cho Việt Nam những tư liệu khoa học có tính thực tiễn cao về đất ngập nước, hệ sinh thái đất ngập nước, phân loại đất ngập nước, tổ chức quản lý và sử dụng bền vững đất ngập nước. Hội thảo khoa học quốc tế nói trên được xác định là mốc lịch sử của chương trình nghiên cứu về đất ngập nước ở Việt Nam.
Chương trình khoa học bảo vệ đất ngập nước toàn cầu do WWF và IUCN đồng chủ trì và hỗ trợ thực hiện năm 1985-1987 đã có ảnh hưởng tới sự khởi động nhận thức về lĩnh vực đất ngập nước ở nước ta. Cơ quan quản lý và chỉ đạo cấp Nhà nước trong các chương trình nghiên cứu về ĐNN là Cục Bảo vệ môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực sự tạo nên những định hướng và giải pháp phát triển nghiên cứu, chương trình hành động quản lý và bảo vệ những vùng đất ngập nước của Việt Nam.

1.2. Tình hình lưu giữ và quản lý thông tin tư liệu về ĐNN ở Việt Nam

1.2.1. Hiện trạng lưu giữ  và quản lý thông tin tư liệu về đất ngập nước


Hiện nay việc quản lý ĐNN ở Việt Nam còn mang tính chuyên ngành nên chưa có một hệ thống thông tin dữ liệu đầy đủ và thống nhất về nghiên cứu và quản lý ĐNN ở nước ta. Các thông tin tư liệu về đất ngập nước đang phân tán ở nhiều cơ quan khác nhau và không có hệ thống sử dụng truy cập thông tin, bên cạnh đó chưa có cơ quan cụ thể chuyên trách lưu trữ thông tin tư liệu về đất ngập nước, vì vậy đã tạo ra nhiều vấn đề bất cập trong việc quản lý thông tin tư liệu, dẫn tới nguồn thông tin hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu khai thác và nghiên cứu tài liệu.  

Hệ thống văn bản pháp luật và chính sách về bảo vệ môi trường đang trong quá trình hoàn thiện, bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước trên lãnh thổ Việt Nam, nên chất lượng và số lượng thông tin tư liệu của các văn bản pháp luật về ĐNN vẫn còn hạn chế. Hiện không có cơ quan chuyên trách về lưu giữ các văn bản pháp luật về ĐNN mà những văn bản này chỉ lưu giữ ở những cơ quan ban hành và cơ quan có liên quan về quản lý ĐNN, hoặc được đưa lên mạng internet trong trang web về hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam, hoặc trang web của Quốc hội. Các văn bản pháp lý có liên quan đến ĐNN là một nguồn tư liệu quý giá cho công tác quản lý ĐNN ở Việt Nam nhưng vẫn phân tán ở nhiều nơi, vì thế việc quản lý các văn bản này trở nên khó khăn. Do đó có thể dẫn đến việc đưa thông tin tới các nhà nghiên cứu và quản lý về ĐNN sẽ không kịp thời và gây cản trở đối với việc quản lý tư liệu về đất ngập nước.

Cục Bảo vệ môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây là Cục Môi trường – Bộ Khoa học và Công nghệ) chịu trách nhiệm về quản lý lưu vực sông và là cơ quan đầu mối quốc gia điều phối các hoạt động liên quan đến Công ước Ramsar (Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước) nên đã lưu giữ khá nhiều các thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN ở Việt Nam. Bên cạnh đó các Bộ, ngành có liên quan đến ĐNN cũng lưu giữ và quản lý kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án mà cơ quan phụ trách. Bộ Thuỷ sản chịu trách nhiệm về ĐNN trong phạm vi diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản và vùng ven bờ biển nên những vấn đề nghiên cứu về ĐNN liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ thì các sản phẩm thông tin tư liệu sẽ được lưu giữ tại Bộ, các cơ quan thực hiện thuộc Bộ hoặc cơ quan cùng phối hợp thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về quản lý các vùng ĐNN thuộc đất canh tác lúa nước, các vườn quốc gia, khu bảo tồn ĐNN thuộc hệ thống rừng đặc dụng, các công trình thuỷ lợi, các hồ chứa… nên những kết quả nghiên cứu về lĩnh vực này sẽ được lưu giữ tại Bộ, các cơ quan có liên quan, cơ quan phối hợp nghiên cứu và cơ quan trực thuộc Bộ.

Đến năm 2003, theo Nghị định của Chính phủ số 109/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước đã phân công, phân cấp về điều tra, nghiên cứu các vùng đất ngập nước một cách cụ thể theo chuyên ngành như sau:

· Bộ Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch tổng thể về điều tra cơ bản, nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường các vùng đất ngập nước trên phạm vi cả nước; chủ trì việc điều tra, nghiên cứu các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia liên quan đến nhiều ngành và nằm trên địa bàn nhiều tỉnh.

· Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản tổ chức điều tra, nghiên cứu các vùng đất ngập nước có tính chất chuyên ngành có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia và nằm trên địa bàn nhiều tỉnh.

· Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì điều tra nghiên cứu các vùng đất ngập nước không thuộc diện nêu trên.

Trên cơ sở đó các kết quả nghiên cứu và quản lý ĐNN phần lớn sẽ nằm rải rác ở các cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có liên quan cùng phối hợp thực hiện. Đây là một thách thức lớn trong việc thu thập, lưu giữ và quản lý thông tin tư liệu về ĐNN hiện nay ở Việt Nam.

Mặt khác nguồn tài liệu không tập trung tại một chỗ nên việc quản lý tài liệu còn gặp nhiều khó khăn. Các thông tin tư liệu về đất ngập nước hiện nay chỉ được quản lý dưới hình thức sắp xếp tại từng đơn vị và lưu giữ bằng phương pháp truyền thống, chưa có hệ thống phân loại hay một hình thức quản lý khoa học khác. Nguyên nhân chủ yếu là tại mỗi nơi lưu giữ thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN, số lượng còn chưa nhiều và không đầy đủ nên chưa thể phân loại theo một khung phân loại nhất định. Các trung tâm thư viện, trung tâm lưu trữ quốc gia tuy với quy mô lưu giữ tài liệu lớn nhưng với các loại hình và số lượng về tài liệu ĐNN còn hạn chế và hoạt động chưa hiệu quả nên không đủ năng lực để phục vụ nhu cầu đọc và nghiên cứu của bạn đọc, trong khi nhu cầu khai thác thông tin tư liệu và nghiên cứu về ĐNN ngày càng tăng. 

Chính vì vậy, để lưu giữ được các “kho tri thức” về ĐNN để đáp ứng cho việc nghiên cứu và quản lý ĐNN thì cần phải có đội ngũ cán bộ phát triển thông tin thư viện. Tuy nhiên hiện nay năng lực của những cán bộ quản lý thư viện còn yếu vì chưa được đào tạo chính quy, chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, đặc biệt tại một số nơi thì việc quản lý thông tin tư liệu không phải là nhiệm vụ chính mà chỉ là kiêm nhiệm. Thêm vào đó, việc quản lý tài liệu còn mang đậm tính thủ công, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, không có sự liên kết thông tin, phương thức phục vụ, trình độ khai thác và sử dụng thông tin chưa cao trong khi thiết bị tìm kiếm thông tin hạn chế nên hiệu quả sử dụng tư liệu chưa đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan nghiên cứu và quản lý ĐNN nói chung.
1.2.2. Thách thức trong việc thu thập thông tin tư liệu và sự cần thiết xây dựng danh mục tài liệu về đất ngập nước 

Các thông tin tư liệu nói chung và tư liệu về đất ngập nước nói riêng có giá trị to lớn trong việc nghiên cứu và tham khảo cho mọi thế hệ. Thông qua các tư liệu, các cá nhân có thể cập nhật thông tin để làm tăng thêm “kho tàng tri thức” của bản thân, đặc biệt sẽ hiểu hơn về vấn đề, lĩnh vực mình làm, tránh sự trùng lặp và chồng chéo lẫn nhau trong quá trình thực hiện.

Việc thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin tư liệu về đất ngập nước là việc làm cần thiết, chúng ta có thể tiếp cận với thông tin bằng nhiều con đường khác nhau nhưng nếu không có các tài liệu được thu thập và chuyển thành các kênh thông tin thì việc tiếp nhận thông tin sẽ gặp khó khăn. Ngoài việc tiếp xúc thực tế với các vùng đất ngập nước hay các hệ sinh thái ĐNN nói chung thì việc tiếp xúc với thông tin tư liệu là cách tiếp cận tối ưu, đem lại nhiều kiến thức hữu ích cho người khai thác và sử dụng thông tin. 
Hiện nay, các nguồn thông tin tư liệu về đất ngập nước và liên quan đến đất ngập nước còn rất hạn chế và chưa khai thác triệt để như các trung tâm thư viện quốc gia, thư viện của các bộ ngành, các cơ quan chức năng hoặc cơ quan nghiên cứu ĐNN. Với nguồn thông tin tư liệu về ĐNN rất đa dạng, phân tán ở nhiều nơi và nhiều dạng khác nhau nên quá trình thu thập các tài liệu rất khó thực hiện. Mặt khác để thu thập được các thông tin tư liệu về đất ngập nước hiện có ở Việt Nam cần phải trải qua quá trình điều tra khảo sát các nguồn thông tin với khối lượng thời gian và công sức khá lớn, cần đầu tư “nhiều chất xám” để hoàn thiện, trong khi thời gian và kinh phí thực hiện còn hạn chế nên việc thu thập tài liệu chưa được đầy đủ và quy mô. 
Để giải quyết được nhược điểm trên, cần phải lập một danh mục các tài liệu về ĐNN hiện có ở Việt Nam nhằm đáp ứng đầy đủ các thông tin tư liệu về nghiên cứu ĐNN từ trước đến nay phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐNN quốc gia. Việc lập danh mục là một quá trình đòi hỏi tính tỷ mỉ và chuyên môn sâu, một cách nhìn tổng hợp nhưng cụ thể về chuyên môn nghiệp vụ và niềm đam mê nghề nghiệp. Danh mục tài liệu này sẽ là kênh thông tin cơ sở cho việc thiết lập hệ thống thông tin tư liệu về ĐNN quốc gia. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bao gồm: phương pháp kế thừa; phương pháp thu thập dữ liệu; thống kê và xử lý dữ liệu; phương pháp phân tích tổng hợp và phương pháp chuyên gia.
2.1. Phương pháp kế thừa

Đây là phương pháp sử dụng và thừa hưởng những tài liệu đã có về nghiên cứu và quản lý đất ngập nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dựa trên những thông tin tư liệu có sẵn như Tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện Công ước Ramsar, Lịch sử nghiên cứu ĐNN ven biển của GS Phan Nguyên Hồng và những tài liệu khác liên quan đến ĐNN,  nhóm tác giả đã xây dựng và phát triển thành cơ sở dữ liệu cần thiết cho báo cáo. Cụ thể là phần lược sử nghiên cứu và quản lý ĐNN trong báo cáo được hoàn thiện trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đó. 
Lợi ích của phương pháp này là tiết kiệm được thời gian, kinh phí thực hiện thông qua việc giảm thời gian nghiên cứu lại những vấn đề đã đã được làm trước đây, tránh được sự chồng chéo thông tin khi xây dựng báo cáo. 
2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong khi thực hiện nhiệm vụ. Tác giả đã thu thập các thông tin tư liệu liên quan đến nghiên cứu và quản lý đất ngập nước ở Việt Nam từ các nguồn khác nhau như thư viện của Cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội… theo nhiều cách khác nhau. 
Trước hết là thu thập các thông tin của các tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN hiện có tại Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Trung tâm quan trắc và thông tin môi trường - Cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng dự án MWBP, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, thư viện ĐH Khoa học tự nhiên - Quốc gia Hà Nội và một số cơ quan khác có liên quan. 
Cùng với quá trình thu thập thông tin từ các tư liệu về ĐNN, nhóm tác giả còn xem xét và phỏng vấn một số đối tượng về tình hình lưu trữ tài liệu hiện nay tại một số cơ quan nghiên cứu và quản lý về ĐNN. Các dữ liệu thu thập được sẽ là thông tin đầu vào của quá trình viết báo cáo. Kết quả của hai phương pháp kế thừa và thu thập dữ liệu sẽ là nguồn thông tin sơ cấp khi xây dựng báo cáo tổng hợp.
2.3. Phương pháp thống kê và xử lý dữ liệu

Sau khi đã thu thập các thông tin tư liệu đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm vụ, nhóm tác giả đã đi vào thống kê, phân loại tài liệu theo từng phần nhất định để xử lý các dữ liệu nhằm phục vụ cho việc xây dựng báo cáo tổng hợp. Kết quả của phương pháp này là sắp xếp được các dữ liệu cần thiết vào khung của báo cáo và phân ra các loại thông tin tư liệu hiện có về ĐNN. Cụ thể phân ra được 4 loại thông tin tư liệu chủ yếu về ĐNN hiện có là văn bản pháp luật, báo cáo kết quả các chương trình/dự án, tài liệu dưới dạng xuất bản và các công trình nghiên cứu cá nhân.
2.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp 

Các thông tin tư liệu sau khi được thu thập, thống kê và xử lý sơ bộ bằng việc phân loại, nhóm tác giả đã đi sâu phân tích, đánh giá và tổng hợp thành các nguồn dữ liệu hữu ích và là đầu vào quan trọng cung cấp cho việc hoàn thiện báo cáo tổng hợp.
Để sử dụng phương pháp này đòi hỏi những người viết phải có khả năng tư duy, phân tích các vấn đề nảy sinh trong việc lưu giữ, quản lý tài liệu về ĐNN hiện nay ở Việt Nam, từ đó tổng hợp lại thành những nhận định, đánh giá về hiện trạng và thách thức của việc quản lý và lưu giữ các thông tin tư liệu về ĐNN nói chung.
Kết quả cụ thể của phương pháp là nhóm tác giả đã đánh giá được tình hình lưu giữ, quản lý các thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN hiện nay, việc thu thập tài liệu ĐNN và sự cần thiết phải xây dựng danh mục các thông tin tư liệu về ĐNN, qua đó đề xuất được sơ đồ phân loại các tài liệu về ĐNN, thiết lập danh mục tài liệu ĐNN và hệ thống quản lý thông tin tư liệu về ĐNN ở Việt Nam. 

2.5. Phương pháp chuyên gia

Quá trình nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo tổng hợp đã có sự tư vấn và góp ý của các chuyên gia về nghiên cứu và quản lý đất ngập nước ở Việt Nam. Nội dung của báo cáo, các kết quả đạt được như việc đề xuất sơ đồ phân loại, việc thiết kế danh mục, các tài liệu trong khung danh mục và hệ thống quản lý thông tin tư liệu về ĐNN được các chuyên gia đọc, bổ sung và hoàn thiện hơn báo cáo tổng hợp. 
Phương pháp này rất hữu ích và góp phần không nhỏ trong thành công về chất lượng của báo cáo tổng hợp nhiệm vụ.
III. ĐỀ XUẤT SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI THÔNG TIN TƯ LIỆU VỀ NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN LÝ ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở VIỆT NAM
3.1. Các loại thông tin tư liệu về đất ngập nước hiện có ở Việt Nam

3.1.1. Văn bản pháp luật
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý ĐNN ở Việt Nam
Từ năm 1976 đến nay, Việt Nam đã có hơn 500 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên, những văn bản này đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ đất ngập nước. Mặt khác kể từ khi Việt Nam chính thức tham gia Công ước Ramsar, Chính phủ đã quan tâm rất nhiều đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, vừa tạo cơ sở cho việc quản lý đất ngập nước bằng pháp luật, vừa tạo điều kiện cho việc hội nhập quốc tế trong việc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước ở Việt Nam. 

Tuy nhiên trong số đó chỉ có khoảng hơn 10 văn bản có những quy định trực tiếp về đất ngập nước. Trong các văn bản còn lại, việc bảo tồn và sử dụng hợp lý đất ngập nước chỉ được quy định gián tiếp thông qua việc bảo vệ các thành phần trong hệ sinh thái đất ngập nước như bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ động thực vật hoang dã. Theo Luật đất đai (2003) không có danh mục về “đất ngập nước” mà đất ngập nước được hiểu là “đất trồng lúa nước”, “đất làm muối”, “đất nuôi trồng thuỷ sản”, “đất vườn đặc dụng là các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước”, “đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng”. 

 
Bên cạnh đó Nhà nước đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước, trong đó có một số văn bản chính sau:

· Chiến lược quy hoạch sử dụng và bảo vệ hợp lý tài nguyên nước Việt Nam;
· Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010 (2003);

· Nghị định 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước; và Thông tư 18/2004/TT-BTNMT ngày 23/8/2004 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/2003/NĐ-CP;

· Quyết định 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 5/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch Hành động về Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2004-2010;

· Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam (1995). Hiện đang trình Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch hành động về ĐDSH của Việt Nam đến 2015 và định hướng đến 2020”;

· Dự thảo: Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn ngừa các xu hướng suy thoái môi trường Biển Đông và Vịnh Thái Lan đến năm 2010 trong khuôn khổ của Dự án UNEP/GEF “Ngăn ngừa các xu hướng suy thoái môi trường biển Đông và Vịnh Thái Lan”, bao gồm Kế hoạch của các hợp phần: rừng ngập mặn, Cỏ biển, Rạn san hô, đất ngập nước ven biển, Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và chống ô nhiễm từ đất liền.

Ngoài ra còn có nhiều văn bản pháp luật liên quan đến quản lý và bảo tồn đất ngập nước Việt Nam được thể hiện trong danh mục tài liệu về ĐNN. 
- Các công ước quốc tế liên quan đến quản lý ĐNN  mà Việt Nam tham gia

Bên cạnh việc ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng, quản lý và bảo vệ đất ngập nước, Chính phủ Việt Nam đã tham gia các Công ước quốc tế có liên quan đến đất ngập nước như: Công ước Ramsar về đất ngập nước, Công ước Đa dạng sinh học, Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển, Hiệp định hợp tác và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông (hiệp định sông Mêkông) và Nghị định thư Kyoto. Việc cam kết thực hiện các Công ước là nhằm trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm của các nước về quản lý, bảo tồn và phát triển các vùng đất ngập nước. Đây cũng là những nguồn tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu và quản lý ĐNN ở Việt Nam. 
3.1.2. Báo cáo kết quả của các chương trình/dự án về đất ngập nước 

Chương trình cấp Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường (mã 05-02) đã đi đầu trong nước về bảo vệ đất ngập nước Việt Nam. Từ 1987, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã phối hợp với các Tổ chức quốc tế (IUCN, WWF) tiến hành công tác kiểm kê đất ngập nước Việt Nam.

Tháng 4/1987, Chính phủ Việt Nam đã đề ra đường lối sử dụng hợp lý đất ngập nước trong toàn quốc và cho phép thành lập 11 khu bảo vệ nằm trong những vùng đất ngập nước quan trọng của Việt Nam. Đến tháng 9/1989, nước ta đã trở thành thành viên chính thức thứ 50 của Công ước Ramsar (Công ước quốc tế về những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt là nơi ở của chim nước) và là nước đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia Công ước. Tại thời điểm đó khu đất ngập nước Xuân Thuỷ thuộc cửa sông Hồng đã được ghi vào danh mục của Công ước, và đến nay khu hệ đất ngập nước Bầu Sấu – Vườn quốc gia Cát Tiên trở thành điểm RAMSAR thứ 2 và là khu thứ 1.499 trong danh sách Ramsar.
Từ đó đến nay, đất ngập nước Việt Nam đã và đang được nhiều nhà khoa học, các cơ sở trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu về các lĩnh vực tự nhiên, đặc trưng sinh thái và đa dạng sinh học, chức năng, giá trị, tài nguyên và môi trường, đo vẽ bản đồ đất ngập nước; quản lý, bảo tồn, sử dụng đất ngập nước và kiểm kê đất ngập nước. Có nhiều dự án liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới đất ngập nước đó, đang được thực hiện ở Việt Nam liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: đặc trưng tự nhiên của đất ngập nước; sinh thái và đa dạng sinh học; kiểm soát ô nhiễm; quản lý nước và đất ngập nước; nâng cao nhận thức bảo tồn các vùng đất ngập nước; và hạn chế rủi ro liên quan đến ĐNN.
Ngoài ra có rất nhiều các chương trình dự án, mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật và giáo dục môi trường được triển khai nhằm mục tiêu khai thác có hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Dưới sự giúp đỡ của các nhà đầu tư, các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức trong và ngoài nước, những nỗ lực của Chính phủ trong công tác xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường tại các địa phương ven biển, nhiều dự án được thực hiện khá hiệu quả và đạt được những mục tiêu lớn như: nâng cao hiệu quả của hoạt động nuôi trồng thuỷ sản các tỉnh ven biển và đảm bảo duy trì cân bằng sinh thái; phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học tại các vùng đất ngập nước; xây dựng mạng lưới quan trắc, quản lý môi trường và tài nguyên của đới ven bờ. Đây là nền tảng quan trọng cho việc nghiên cứu và quản lý ĐNN sau này.  
Tuy nhiên số lượng cán bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, kiểm kê đất ngập nước cũng như đầu tư cho các lĩnh vực này ngày càng gia tăng nhưng hiệu quả còn hạn chế do kết quả nghiên cứu nói trên đã và đang được lưu trữ phân tán ở nhiều cơ quan, cá nhân khác nhau và chưa được khai thác sử dụng triệt để. 

3.1.3. Tài liệu đã được xuất bản dưới dạng sách báo 


Các kết quả nghiên cứu và quản lý đất ngập nước đã được biên tập thành các tài liệu xuất bản ở dạng sách tham khảo, giáo trình giảng dạy, tài liệu hội thảo (tuyển tập các báo cáo tại các hội thảo, hội nghị quốc tế), tài liệu hướng dẫn, giới thiệu về đất ngập nước và các ấn phẩm khác về đất ngập nước.


Các loại tài liệu này có thể có nội dung về nghiên cứu ĐNN nước (nghiên cứu về giá trị các vùng đất ngập nước, về đa dạng sinh học, về rừng ngập mặn…), cũng có thể là tài liệu về quản lý ĐNN hoặc cả hai kết hợp như Chiến lược quốc gia về Bảo vệ quản lý Đất ngập nước hoặc Bảo tồn và Phát triển bền vững đất ngập nước Việt Nam. 


Cục Bảo vệ môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây là Cục Môi trường – Bộ Khoa học và Công nghệ môi trường) được sự tài trợ và phối hợp với IUCN (Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới) xuất bản khá nhiều tài liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN như: Các vùng ĐNN có giá trị đa dạng sinh học và môi trường của Việt Nam; Chiến lược quốc gia về Bảo vệ và Quản lý Đất ngập nước… . Một số tài liệu hướng dẫn về Công ước Đa dạng sinh học, Hướng dẫn Công ước về các vùng đất ngập nước, hoặc tài liệu Thiết lập và tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương và người dân bản địa trong quản lý đất ngập nước… đã được Cục Bảo vệ môi trường biên dịch và phát hành cho các nhà quản lý cấp địa phương, các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực đất ngập nước. 
Mặt khác, do mở rộng quan hệ quốc tế về lĩnh vực thông tin, tài liệu và sự quan tâm giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế, Cục Bảo vệ môi trường cũng đã cho xuất bản một số tài liệu dịch về ĐNN của IUCN, International Wetland, Birdlife International, WWF. Do đó các hiểu biết về giá trị nhiều mặt của ĐNN được mở rộng, các vấn đề về ĐNN ngày càng được nhiều cơ quan trong nước cũng như nhiều nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu và trao đổi.

3.1.4.  Các luận án thạc sỹ, tiến sỹ liên quan đến đất ngập nước

Đất ngập nước Việt Nam rất đa dạng và phong phú về loại hình, chức năng và giá trị. Trong tổng số 42 kiểu loại đất ngập nước được phân loại trên toàn cầu theo Công ước Ramsar, hiện đã xác định được 39 kiểu loại đất ngập nước ở Việt Nam. Có thể được chia các vùng đất ngập nước thành 3 hệ lớn là đất ngập nước ven biển, đất ngập nước nội địa và đất ngập nước nhân tạo.

Cho đến nay, chủ đề về đất ngập nước không còn xa lạ đối với mọi người, tuy nhiên những giá trị và vai trò của nó trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường khu vực vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Do đó đã có nhiều đề tài cá nhân như các luận án tiến sỹ, thạc sỹ đã đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực này.


Các nghiên cứu điển hình về ĐNN như của Phan Nguyên Hồng trong các luận án phó tiến sỹ và tiến sỹ (Đặc điểm phân bố, sinh thái của hệ thực vật và thảm thực vật ven biển miền Bắc Việt Nam; Sinh thái thảm thực vật ngập mặn, luận án tiến sỹ năm 1991); Luận án phó tiến sỹ khoa học của Nguyễn Hoàng Trí  “Góp phần nghiên cứu sinh khối và năng suất quần xã rừng Đước đôi (Rhizophora apiculata Bl.) ở Cà Mau - tỉnh Minh Hải” 1986 và còn nhiều kết quả nghiên cứu của các cá nhân khác. 


Bên cạnh các công trình nghiên cứu cá nhân là những sản phẩm dưới dạng luận án thạc sỹ, phó tiến sỹ, tiến sỹ, thì còn có những kết quả nghiên cứu và quản lý ĐNN được viết thành sách giáo trình, các báo cáo khoa học. Tổng hợp của các loại tài liệu trên được thể hiện trong danh mục các thông tin tư liệu về ĐNN.
3.2. Đề xuất sơ đồ phân loại và lập danh mục các thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý đất ngập nước 

3.2.1. Sơ đồ phân loại các thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN

a) Căn cứ đề xuất sơ đồ phân loại tài liệu ĐNN
Theo Công ước Ramsar có 5 hệ đất ngập nước chính được công nhận chung là: Biển (các vùng đất ngập nước ven biển, gồm các phá ven biển, các bờ đá và các rạn san hô); Cửa sông (bao gồm các châu thổ, các đầm lầy triều và các khu rừng ngập mặn); Ven hồ (các vùng đất ngập nước có liên quan đến các hồ); Ven sông (các vùng đất ngập nước dọc theo các con sông và suối); Đầm lầy (có nghĩa là “thuộc đầm lầy” – các đầm, đầm lầy và đầm lầy than bùn).

Đây là những môi trường có năng suất nhất của thế giới, là những chiếc nôi của đa dạng sinh học, cung cấp nước và năng suất sơ cấp để vô số các loài động và thực vật tồn tại. Các vùng đất ngập nước hỗ trợ cuộc sống của rất nhiều quần thể chim, động vật có vú, bò sát, lưỡng cư, cá và các loài động vật không xương sống, là kho vật liệu di truyền thực vật và có ý nghĩa cốt yếu đến sức khoẻ, phúc lợi và an toàn của người dân sống xung quanh.


Trước tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của các vùng đất ngập nước, đã có rất nhiều kết quả nghiên cứu và hình thức quản lý khác nhau nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Sản phẩm của quá trình nghiên cứu và quản lý các vùng ĐNN sẽ tồn tại ở nhiều loại khác nhau như: văn bản pháp luật, tài liệu được in ấn dưới dạng xuất bản, báo cáo tổng hợp các đề tài, chương trình, dự án… . Cụ thể như văn bản pháp luật là kết quả của quá trình nghiên cứu và quản lý ĐNN được hoàn thiện lại thành văn bản có tính chất pháp lý được áp dụng cho một số đối tượng hoặc cho toàn xã hội.


Mặt khác phụ thuộc vào mục tiêu là tạo thuận lợi và dễ dàng trong việc khai thác thông tin tư liệu hoặc cách thức lưu giữ và quản lý tài liệu mà thông tin tư liệu được phân loại theo nhiều cách khác nhau. 


Căn cứ vào các loại thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN hiện nay chủ yếu bao gồm 4 loại sau: văn bản pháp luật; báo cáo tổng hợp/kết quả các chương trình/dự án (các chương trình, dự án và đề tài nghiên cứu, quản lý ĐNN ở Việt Nam được hoàn thiện thành các báo cáo tổng hợp); tài liệu dưới dạng xuất bản (sách tham khảo, giáo trình, tuyển tập hội thảo, tài liệu hướng dẫn và các ấn phẩm); và các công trình nghiên cứu cá nhân (dạng như luận án thạc sỹ, tiến sỹ) nên nhóm tác giả đề xuất sơ đồ phân loại tài liệu về ĐNN theo các loại thông tin tư liệu hiện có. Việc tách các công trình nghiên cứu cá nhân thành một loại riêng không thuộc vào báo cáo tổng hợp/kết quả đề tài là nhằm tránh chồng chéo hoặc trùng lặp nội dung nghiên cứu giữa các luận án, và hạn chế việc “ăn cắp chất xám” từ các công trình nghiên cứu khác nhau. Ngoài ra trên cơ sở 4 loại thông tin tư liệu này, người nghiên cứu hoặc các nhà quản lý có liên quan đến ĐNN có thể tìm kiếm thông tin cần thiết phục vụ công việc của mình được thuận lợi hơn. 

Tuy nhiên, trong 5 hệ đất ngập nước chính được công nhận trong Công ước Ramsar thì tồn tại hai loại hình ĐNN chính là ĐNN nội địa (ven hồ, ven sông và đầm lầy) và ĐNN ven biển (biển, cửa sông). Do tính chất của mỗi loại khác nhau nên cách thức nghiên cứu và quản lý được áp dụng cho mỗi vùng cũng khác nhau. Vì vậy các thông tin tư liệu về ĐNN có thể được phân loại theo các loại hình ĐNN, cụ thể phân loại thành tài liệu về ĐNN nội địa và ĐNN ven biển (cấp 1). Các thông tin tư liệu được phân loại theo cách này lại tiếp tục được chia nhỏ ra thành các loại: văn bản pháp luật, báo cáo kết quả các chương trình/dự án, tài liệu dưới dạng xuất bản và các công trình nghiên cứu cá nhân (cấp 2) giống như cách phân loại theo các loại thông tin tư liệu hiện có. Cách phân loại này sẽ tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin về nghiên cứu và quản lý ĐNN ở nội địa hoặc ven biển được dễ dàng và tiết kiệm được thời gian hơn.
Cách phân loại thứ 3 dựa trên các loại ngôn ngữ chủ yếu trong các thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN hiện nay ở nước ta là tiếng Việt và tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Pháp…). Cách phân loại này sẽ tạo thuận lợi cho người nước ngoài sống khi nghiên cứu về ĐNN Việt Nam có thể khai thác thông tin được dễ dàng, người ta có thể vào phần tiếng nước ngoài. Hoặc các nhà nghiên cứu, quản lý về ĐNN Việt Nam muốn tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN trên thế giới thì cũng có thể tra cứu thông tin này tại phần tài liệu tiếng nước ngoài. Tuy nhiên việc phân ra tài liệu tiếng nước ngoài và tiếng Việt chỉ là cấp 1, còn cấp 2 của cách phân loại này lại được áp dụng theo cách phân loại thứ nhất.

b) Các sơ đồ phân loại thông tin tư liệu ĐNN được đề xuất

Theo các căn cứ để phân loại thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN hiện có ở Việt Nam nêu trên, sẽ có ba dạng sơ đồ phân loại các tài liệu ĐNN như sau:

· Phân loại theo các loại thông tin tư liệu về ĐNN;

· Phân loại theo loại hình đất ngập nước;

· Phân loại theo ngôn ngữ của các thông tin tư liệu hiện có về ĐNN.
Các cách thức phân loại này được thể hiện trong ba hình 1, 2 và 3.
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Hinh 1. Sơ đồ phân loại tài liệu ĐNN theo các loại thông tin tư liệu hiện có

Hinh 2. Sơ đồ phân loại tài liệu ĐNN theo loại hình đất ngập nước

Hình 3. Sơ đồ phân loại tài liệu ĐNN theo ngôn ngữ

3.2.2. Thiết lập danh mục các thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý đất ngập nước ở Việt Nam 
Việc thu thập thông tin tư liệu về đất ngập nước đòi hỏi phải có nhiều thời gian điều tra, nghiên cứu tại các cơ quan có liên quan về đất ngập nước, các trung tâm nghiên cứu về ĐNN, các trường đại học, trung học và các trung tâm thư viện có môn ngành về đất ngập nước. Tuy nhiên thời gian thực hiện hạn chế, nguồn tài liệu thu thập chỉ bao gồm những thông tin tư liệu quan trọng và có ý nghĩa trong nghiên cứu và quản lý đất ngập nước. Vì vậy cần thiết phải xây dựng danh mục các thông tin tư liệu về đất ngập nước hiện có ở Việt Nam nhằm đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm thông tin liên quan đến ĐNN.

Danh mục được thiết lập bao gồm các nội dung: tên thông tin tài liệu; tác giả; cơ quan xuất bản; năm xuất bản/năm công bố (đối với các chương trình dự án đã hoàn thành) và đặc biệt là nguồn lưu giữ. Danh mục tài liệu sẽ thể hiện các thông tin tư liệu hiện có về nghiên cứu và quản lý đất ngập nước ở Việt Nam. Nội dung các tài liệu có thể được thu thập từ các nguồn lưu giữ hoặc chính tác giả, cơ quan xuất bản các tài liệu đó. 
Trong khung danh mục thông tin tư liệu được đề xuất, có rất nhiều cách sắp xếp các tài liệu khác nhau, danh mục có thể chỉ cần sắp xếp đơn giản theo vần chữ cái A, B, C của tên tài liệu, hoặc sắp theo sự phân loại nhất định, trong mỗi ô phân loại các tài liệu cũng được xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Trong phạm vi nhiệm vụ này, danh mục tài liệu được lập theo sơ đồ phân loại tài liệu ở hình 1. Cụ thể danh mục thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN như sau:

Bảng 1. Khung danh mục các thông tin tư liệu về ĐNN 
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	Tên thông tin tư liệu
	Tác giả
	Năm xuất bản
	Cơ quan xuất bản
	Nơi lưu trữ

	I
	Các văn bản pháp luật

	I.a
	Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có tính chất Luật
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	Tên văn bản
	
	
	
	

	2…
	…
	
	
	
	

	I.b
	Các Công ước/Hiệp định quốc tế (bao gồm cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) mà Việt Nam tham gia
	

	1
	Tên Công ước
	
	
	
	

	2…
	…
	
	
	
	

	II
	Các báo cáo kết quả chương trình/dự án về nghiên cứu và quản lý ĐNN Việt Nam

(bao gồm các báo cáo được chuyển sang tiếng nước ngoài)

	II.a
	Tài liệu tiếng Việt
	
	
	
	

	1
	Tên dự án/báo cáo 
	
	
	
	

	2…
	…
	
	
	
	

	II.b
	Tài liệu tiếng nước ngoài
	
	
	
	

	1
	Tên dự án/báo cáo 
	
	
	
	

	2…
	…
	
	
	
	

	III
	Tài liệu dưới dạng xuất bản (bao gồm tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài)

	1
	Tên sách/tài liệu hướng dẫn
	
	
	
	

	2
	Tên ấn phẩm
	
	
	
	

	3…
	…
	
	
	
	

	IV
	Các công trình nghiên cứu cá nhân (Luận án tiến sỹ, thạc sỹ)

	1
	Tên luận án
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Mục đích của việc thiết lập danh mục theo cách này là giúp cho người khai thác thông tin tìm kiếm được các tài liệu dễ dàng hơn khi biết được các thông tin cơ bản của tài liệu cần tra cứu. Dựa vào danh mục họ có thể biết được tài liệu họ cần tìm hiện đang được lưu giữ ở đâu, tác giả là ai và họ có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thu thập các nội dung thông tin tư liệu theo nguồn lưu giữ hoặc theo tác giả.
Danh mục này sẽ là nền tảng để xây dựng thành danh mục tra cứu trong việc quản lý thông tin tư liệu về ĐNN tại các thư viện, hoặc các cơ quan nghiên cứu và quản lý ĐNN. Đặc biệt các thông tin tư liệu trong danh mục sẽ là cơ sở thiết lập bộ dữ liệu về ĐNN quốc gia trong tương lai.
IV. ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TƯ LIỆU VỀ NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN LÝ ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở VIỆT NAM
4.1. Các hệ thống quản lý thông tin tư liệu điển hình ở Việt Nam 

Ở Việt Nam có 3 hệ thống quản lý thông tin tư liệu chính đang được áp dụng, đó là:

· Hệ thống Thư viện công cộng bao gồm như: thư viện quốc gia, thư viện thành phố, thư viện quận, huyện.

· Hệ thống các trung tâm thông tin bao gồm: thư viện các cơ quan bộ, ngành, viện nghiên cứu.

· Hệ thống thư viện trường học bao gồm: thư viện các trường Đại học, cao đẳng, phổ thông.

Trong các hệ thống quản lý thông tin tư liệu nói trên, có rất nhiều phần mềm quản lý thư viện được sử dụng như:

· Phần mềm CDS - ISIS do tổ chức UNESCO cung cấp; 

· Hệ quản trị thư viện điện tử tích hợp ILIB do công ty phần mềm CMC cung cấp, trong đó có các phần mềm nhỏ là : Giải pháp dành cho các Cơ quan thông tin - thư viện lớn nhằm tin học hoá toàn bộ hoạt động nghiệp vụ thư viện.
· Phần mềm thư viện số DLib: Quản lý và khai thác các dạng tài liệu điện tử, tài liệu số, nhằm đưa thư viện thực sự trở thành thư viện số, thư viện ảo.
· Hệ quản trị thư viện điện tử SmiLib: Giải pháp dành cho các thư viện vừa và nhỏ với chi phí đầu tư thấp nhất.

· Phần mềm CD-Pub: Giải pháp dùng để xuất bản thông tin ra các đĩa CD-ROM. Công cụ hữu hiệu cho hoạt động cung cấp thông tin.
· Phần mềm LIBOL (library online) do công ty Tinh Vân cung cấp, 

· Phầm mềm VEBRARY là phần mềm thư viện kỹ thuật số do công ty cổ phần tin học Lạc Việt cung cấp.

· Phần mềm GLOC (Graduate Library Online Catalog Version 2.0)

· Phần mềm Greenstone là sản phẩm của dự án New Zealand Digital Library, là phần mềm nguồn mở thư viện số.

· Phần mềm QUẢNG ÍCH do công ty CPPM Quảng Ích cung cấp.

· Phần mềm TÂN ĐỨC do công ty TNHH công nghệ Tân Đức cung cấp.
Tuy nhiên, để phù hợp với đặc trưng của từng thư viện và quy mô tài liệu có thể chọn một phần mềm tương thích. Việc tra cứu thông tin trên mạng thông tin là một cải tiến lớn đối với ngành khoa học công nghệ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin tư liệu khoa học và công nghệ, thư viện điện tử chuyên ngành tài nguyên môi trường tại Cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị liên quan. Qua đó có thể thấy rằng ngành môi trường đang được quan tâm trong tiến trình phát triển của đất nước.

Đặc biệt, với khối lượng và nhu cầu khai thác thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN như hiện nay thì việc định hướng và xây dựng hệ thống quản lý thông tin về ĐNN là điều cần thiết. 

4.2. Đề xuất hệ thống quản lý thông tin tư liệu về ĐNN
4.2.1. Hệ thống quản lý thông tin tư liệu về ĐNN theo phần mềm dữ liệu (thư viện điện tử)

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành tài nguyên môi trường dựa trên cơ sở tích hợp CSDL của các lĩnh vực cơ bản thuộc Bộ quản lý, xây dựng hệ thống thông tin, mạng Lan, Internet, từ Bộ đến các cơ quan thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố và kết nối với các mạng khác. Đây là hình thức quản lý dưới dạng một thư viện ảo, có thể quản lý và tìm kiếm thông tin liên thư viện dưới dạng giao thức trao đổi dữ liệu. 
Mặt khác công nghệ số ứng dụng trong việc quản lý thông tin tư liệu ngày càng được áp dụng rộng rãi và góp phần vào quản lý thông tin tư liệu, tra cứu và cập nhật thông tin chính xác hơn. Với hệ thống thư viện điện tử này, người tra cứu có thể tìm kiếm thông tin tại chỗ một cách dễ dàng và thuận lợi. Theo xu hướng hiện nay, phần lớn mọi người đều “lên mạng” để tìm và tải về các thông tin cần thiết phục vụ cho công việc của mình. Đây là cách thức tra cứu thông tin nhanh nhất, đa dạng và khá hiệu quả. Do đó việc xây dựng một hệ thống quản lý thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN hiện nay ở Việt Nam thông qua hệ thống thư viện điện tử là rất thiết thực và cần sớm thực hiện. 

Tuy nhiên để xây dựng một hệ thống thư viện điện tử riêng và chỉ chuyên trách về thông tin tư liệu ĐNN trong điều kiện hiện nay còn khó thực thi, vì vậy bước đầu có thể xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu đầy đầy đủ và thống nhất về nghiên cứu và quản lý ĐNN quốc gia trong hệ thống điện tử trên trang web của Cục Bảo vệ môi trường hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan đầu mối về Công ước RAMSAR). Hệ thông tin dữ liệu sẽ được sắp xếp như một cây thư mục theo sơ đồ phân loại thông tin tư liệu nói trên để người tra cứu dễ tiếp cận và sử dụng. 
Một số phương án quản lý theo công nghệ số áp dụng cụ thể đối với thư viện của Cục BVMT nói chung và môn ngành đất ngập nước nói riêng được thể hiện trong mô hình các cách tiếp cận thông tin và sơ đồ mạng lưới thông tin của Thư viện Cục BVMT như hình 4 và 5.

Hình 4. Mô hình tiếp cận thông tin



Theo mô hình này, người khai thác thông tin có thể vào mạng Internet (trang web của Cục Bảo vệ môi trường http://www.nea.gov.vn), tìm đến mục Các vùng Đất ngập nước trong phần cơ sở dữ liệu về môi trường, trong thư mục này sẽ có các thông tin về nghiên cứu và quản lý ĐNN bao gồm: văn bản pháp luật; các chương trình, dự án/đề tài nghiên cứu về ĐNN, các tài liệu xuất bản, ấn phẩm về ĐNN; và các công trình nghiên cứu cá nhân. Tại mỗi phần sẽ có các thông tin tư liệu cần thiết về các vấn đề của các vùng ĐNN đang diễn ra để người tra cứu cập nhật được thông tin đầy đủ và kịp thời.
Mô hình tiếp cận này có thể áp dụng chung cho hệ thống quản lý thông tin về ĐNN theo phần mềm dữ liệu. Tuỳ theo cách thức quản lý dữ liệu tại các trung tâm thông tin mà việc phân loại thông tin ĐNN trong hệ thống quản lý phần mềm có thể theo cách nói trên hoặc theo loại hình đất ngập nước nội địa và biển.
Hình 5. Sơ đồ chức năng mạng lưới thông tin của Cục BVMT


Đây là sơ đồ tổng quát nhất về mạng lưới thông tin nói chung và của Cục BVMT nói riêng trong hệ thống quản lý thư viện điện tử. Tại các kho thông tin của mạng lưới sẽ chứa các thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN. Người khai thác thông tin có thể vào cổng thông tin để truy cập những thông tin về ĐNN phục vụ cho công tác nghiên cứu và quản lý các vùng ĐNN trong lĩnh vực của mình.
Mạng lưới thông tin này có thể áp dụng chuyên cho mạng lưới thông tin về ĐNN nói chung, trong đó các kho dữ liệu là các thông tin về nghiên cứu và quản lý ĐNN đã được phân loại. 

Theo cách tiếp cận với sơ đồ mạng lưới thông tin nêu trên, người truy cập và khai thác thông tin trên mạng (qua thư viện điện tử về ĐNN) có thể tìm kiếm được thông tin hiệu quả và nhanh nhất. Thêm vào đó việc quản lý và lưu giữ thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
4.2.2. Hệ thống thư viện thông tin tư liệu về đất ngập nước

Hiện nay chưa có thư viện sách riêng cho quản lý các thông tin tư liệu về ĐNN. Các thư viện cũng chưa có sự phân loại về tài liệu ĐNN, do đó chưa có một thư mục về thông tin tư liệu ĐNN trong kho sách. Trong khi đó, số lượng tài liệu về ĐNN đang ngày một gia tăng theo các đề tài, chương trình/dự án về nghiên cứu và quản lý ĐNN. Mặt khác các tư liệu còn rải rác ở nhiều nơi nên bước đầu có thể xây dựng các thư viện nhỏ để lưu giữ và quản lý các thông tin tư liệu về ĐNN tại mỗi cơ quan có liên quan đến lĩnh vực ĐNN. Sau đó sẽ tổng hợp các thông tin tư liệu từ các đơn vị lưu giữ tài liệu ĐNN để thiết lập và hoàn chỉnh bộ cơ sở dữ liệu dưới dạng hardcopy, sách được in ấn hoặc đĩa CD, DVD và VCD. Tất cả các tài liệu này sẽ được lưu giữ và quản lý bởi một thư viện chuyên trách về cơ sở dữ liệu ĐNN quốc gia.
Hiện nay có thể áp dụng 2 phương án để quản lý thông tin tư liệu về đất ngập nước ở Việt Nam theo hệ thống thư viện dưới dạng lưu giữ tài liệu ĐNN như sách, báo, tạp chí, báo cáo, các ấn phẩm, các thiết bị nghe nhìn chuyên dụng như các loại đĩa CD, VCD và DVD như sau:

Thứ nhất: Các thông tin tư liệu về ĐNN được quản lý chung với hệ thống quản lý thư viện. Vì tài liệu đất ngập nước là một môn ngành nhỏ trong hệ thống các môn ngành của các trung tâm lưu trữ, nên chúng được sắp xếp phân loại thành một mục riêng trong hệ thống thư viện nói chung.

Cục BVMT là cơ quan đang lưu trữ và quản lý một số lượng khá lớn các thông tin tư liệu trong thư viện của Cục. Hiện nay thư viện Cục BVMT đang trên con đường nghiên cứu xây dựng thư viện thành trung tâm thư viện điện tử, các môn ngành tri thức được quản lý, sắp xếp phân loại một cách khoa học, mang tính chuyên nghiệp cao, tất cả các dữ liệu đều được cập nhật và tra cứu tự động hoá, vì vậy tài liệu về đất ngập nước cũng đã nằm trong hệ thống đó. Chính vì vậy có thể quy tập về các tài liệu ĐNN và lưu giữ tại hệ thông thư viện của Cục BVMT, đây sẽ là cơ quan đầu mối về quản lý thông tin tư liệu ĐNN.

Thứ  hai: Thiết lập một hệ thống kho thông tin tư liệu về đất ngập nước tại các cơ quan nghiên cứu và quản lý về ĐNN. Tài liệu về đất ngập nước được phân loại theo phương thức tự chọn khác nhau như theo loại tài liệu: các văn bản pháp luật, các báo cáo kết quả nghiên cứu về ĐNN (dự án, chương trình…), các tài liệu xuất bản; hoặc phân theo ngôn ngữ là các tài liệu tiếng Việt, tài liệu tiếng nước ngoài; hoặc chi tiết hơn thì phân theo tính chất hoặc loại hình của các vùng đất ngập nước như ĐNN ven biển, ĐNN nội địa. Tất cả các dữ liệu này đều được cập nhật thường xuyên và có sự trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa các cơ quan lưu giữ và quản lý về ĐNN.
Tuy nhiên cách quản lý này chỉ là giải pháp hiện nay, trong tương lai cần phải xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về ĐNN của Việt Nam và chỉ ra một cơ quan chuyên trách lưu giữ, quản lý và thường xuyên cập nhật thông tin để đáp ứng kịp thời, đầy đủ cho người nghiên cứu và khai thác nguồn “tài nguyên tri thức” về ĐNN.
4.2.3. Hình thức quản lý thông tin tư liệu về đất ngập nước khác 
Ngoài hai hình thức quản lý thông tin tư liệu về đất ngập nước nêu trên, chúng ta có thể phối hợp với các đơn vị liên quan để có 1 hệ thống quản lý, phân loại và lưu trữ thống nhất các nguồn tài liệu, sau đó liên thông với nhau qua các kênh thông tin như mạng Internet, mạng Lan, hoặc dạng các thư mục để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận với tài liệu. 

Cùng với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý thông tin tư liệu là một hướng mở. Đó là giao thức truyền thông, dựa trên các giao thức này hệ thống cho phép cung cấp dịch vụ và thu thập siêu dữ liệu – tìm kiếm thông tin liên thư viện đó là OAI-PMH và Z39.50.
Công nghệ số trong việc quản lý thông tin đó là quản lý tài liệu dưới dạng online, các thư viện ảo ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, các thông tin đã được điện tử hoá. Về bản chất đây cũng là thư viện điện tử nhưng là thư viện ảo. Người truy cập thông tin có thể vào một trang web chuyên về ĐNN, sau đó tìm đến các địa chỉ có các thông tin cần thu thập, các nguồn thông tin này không được sắp xếp theo một trật tự nhất định và phân loại như thư viện điện tử về ĐNN mà bản thân người tra cứu tự tìm kiếm từ các cổng thông tin. Tuy nhiên để quản lý theo phương thức này thì cần phải có một chế tài cụ thể và chính xác nhằm quản lý có hiệu quả các thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý ĐNN ở Việt Nam.
KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT
Kết luận:
Việc thu thập và hệ thống hóa thông tin tư liệu về nghiên cứu và quản lý đất ngập nước rất cần thiết cho công tác lưu giữ “kho tàng tri thức” của nhân loại về giá trị của các vùng đất ngập nước, phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐNN nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay các tài liệu đất ngập nước đang nằm phân tán ở các cơ quan khác nhau, chưa có hệ thống lưu giữ và quản lý các thông tin tư liệu về ĐNN nói chung và riêng tại từng cơ quan, do đó việc thu thập toàn bộ các tài liệu về ĐNN hiện có ở Việt Nam đang là một thách thức lớn.

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã thu thập được một số tài liệu quan trọng trong công tác nghiên cứu và quản lý ĐNN ở Việt Nam, xây dựng được danh mục tổng hợp các thông tin tư liệu về ĐNN và trên các nguồn thông tin đã có, đề xuất một số hệ thống quản lý thông tin tư liệu về ĐNN dưới dạng thư viện sách hoặc thư viện điện tử. 
Một số đề xuất:
· Xây dựng một chiến lược hành động tổng thể về quản lý tài liệu đất ngập nước quốc gia từ nay cho đến 12/2007; Chiến lược này sẽ được áp dụng cho việc thiết lập hệ thống quản lý thông tin tư liệu về ĐNN quốc gia.
· Hoàn thiện bộ máy quản lý thông tin tư liệu về đất ngập nước, bắt đầu từ các hệ thống thư viện hiện có, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu và quản lý liên quan đến ĐNN và các trường học. Mục tiêu đến 2010 sẽ có một hệ thống quản lý thống nhất về các thông tin tư liệu về ĐNN quốc gia. Vì vậy cần phải tăng cường trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên ngành liên quan, cập nhật thông tin và sử dụng tối đa cách truyền tin đa phương tiện về giá trị, vai trò và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước;

· Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng các phương án đổi mới, sắp xếp lại tổ chức các tài liệu về đất ngập nước phù hợp với đặc thù của môn ngành; thời gian từ 2007-2008.
· Phát triển tiềm lực khoa học các nghiên cứu về môi trường và cụ thể là đất ngập nước, tập trung tài liệu và quản lý liên thông. Đây là một quá trình thường xuyên và lâu dài nên cần phải thực hiện sớm để tạo nền tảng cho phát triển hệ cơ sở dữ liệu về ĐNN quốc gia.
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